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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
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4101645812

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ 
PHƯỚC AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH XD VÀ CN PHƯỚC AN

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0962388129
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Thiết kế công trình công nghiệp và dân dụng 
- Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 
- Thiết kế quy hoạch xây dựng 
- Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
- Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi 
- Thiết kế xây dựng công trình thủy điện 
- Thiết kế kiến trúc công trình 
- Thiết kế điện công trình 
- Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện 
đến 35KV 
- Thiết kế quy hoạch đô thị và nông thôn
- Thiết kế công trình xử lý chất thải
- Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy
- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công 
nghiệp 
- Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông 
- Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi, thủy 
điện 
- Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật 
đô thị 
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình, công trình 
đường dây và trạm biến áp có cấp điện đến 35 KV 
- Giám sát thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy
- Lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm 
định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, đấu thầu 
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
- Khảo sát địa hình công trình 
- Khảo sát địa chất công trình 
- Lập dự án đầu tư 
- Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình:công trình 
dân dụng – công nghiệp; công trình giao thông; công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn; công trình hạ tầng kỹ 
thuật; công trình quy hoạch xây dựng; công trình thủy điện; 
công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện đến 35KV

7110

2. Xây dựng nhà để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng

4101

3. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp

4102

4. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị báo trộm, phòng cháy chữa 
cháy, báo rò rỉ khí ga; Lắp đặt hệ thống điện khác

4321

5. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322
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6. Xây dựng công trình đường bộ 4212

7. Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Xây dựng công trình điện dân dụng, điện công nghiệp, 
điện chiếu sáng công cộng; Xây dựng đường dây và trạm biến 
áp điện đến 35kV

4221

8. Xây dựng công trình cấp, thoát nước
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi, cấp, thoát nước

4222

9. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: Xây dựng, trùng tu, tôn tạo các công trình văn hóa, thể 
thao, du lịch

4229

10. Xây dựng công trình thủy 4291

11. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công 
nghiệp, khu đô thị và nông thôn; Xây dựng công trình kỹ thuật 
dân dụng khác 

4299(Chính)

12. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Đào đắp, san ủi mặt bằng

4312

13. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

14. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội, ngoại thất và sân vườn

7410

15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

16. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: mua bán đồ gỗ và hàng trang trí nội thất

4649

18. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán thiết bị báo trộm, phòng cháy chữa cháy, báo 
rò rỉ khí gas; Mua bán vật tư, phụ kiện ngành trang trí nội thất; 
Mua bán hóa chất, thiết bị xử lý môi trường, chất chống thấm 
công trình các loại

4773

19. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

20. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị thi công xây dựng

7730

21. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

22. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Thi công, xử lý phòng chống mối mọt các công trình 
xây dựng, đê đập, cây xanh

4390

23. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

24. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

25. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

26. Phá dỡ 4311

27. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN LÊ 
VIỆT

Việt 
Nam

Thôn Vân Hội 1, Thị 
Trấn Diêu Trì, Huyện 
Tuy Phước, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

2.000.000.000 40,000 052089003769

2ĐOÀN THẾ 
HOÀNG 

Việt 
Nam

Thôn Phú Kim, Xã 
Cát Trinh, Huyện Phù 
Cát, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

1.500.000.000 30,000 052083008237

28. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

29. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

30. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán văn phòng phẩm

4761

31. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết: Dịch vụ Photocopy

8219

32. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Nhà nghỉ; Khách sạn

5510

33. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất bản hiệu, hộp đèn, pano, bằng rôn, áp phích, 
đèn neonsign

3290

34. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

35. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản

6820

36. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

37. Đại lý du lịch 7911

38. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: gia công sản xuất các sản phẩm bằng sắt, thép, nhôm, 
inox

2592

39. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

40. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

41. (* Lưu ý: Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ và duy trì điều kiện 
đầu tư kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện).

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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3LÊ PHƯỚC 
THẠNH

Việt 
Nam

220 Trần Hưng Đạo, 
Phường Trần Hưng 
Đạo, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

1.500.000.000 30,000 052082014513

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       052089003769
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Vân Hội 1, Thị Trấn Diêu Trì, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 06 Trần Cao Vân, Thị Trấn Diêu Trì, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN LÊ VIỆT Nam

11/04/1989 Kinh Việt Nam

14/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

5/5Thời gian đăng từ ngày 10/09/2024 đến ngày 10/10/2024


